
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

hết hiệu lực, ngưng hiệu, còn hiệu lực năm 2023
(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm       của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2023

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 
hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1 Nghị 
quyết

06/2007/NQ-
HĐND

21/12/2007

Về việc thông qua báo cáo tình 
hình thu - chi ngân sách năm 2007 
và phê duyệt dự toán thu - chi và 

phân bổ ngân sách năm 2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức 06/9/2023

2

Nghị 
quyết

01/2006/NQ-
HĐND

14/07/2006

Về đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội 6 tháng cuối năm 2006.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức 06/9/2023

3
Nghị 
quyết

02/2006/NQ-
HĐND

14/07/2006

Về quyết toán ngân sách năm 
2005.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

4
Nghị 
quyết

03/2006/NQ-
HĐND

14/07/2006

Về điều chỉnh ngân sách năm 
2006.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

5 11/2007/NQ- Về quy hoạch các ngành nghề kinh Bãi bỏ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ- 30/9/2023



Nghị 
quyết

HĐND
04/05/2007

doanh vũ trường, karaoke, quán 
bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu 
trú du lịch trên địa bàn quận 2 đến 

năm 2010

HĐND ngày 22/9/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ Đức

6
Nghị 
quyết

13/2007/NQ-
HĐND

11/07/2007

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 
tháng cuối năm 2007.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

7
Nghị 
quyết

14/2007/NQ-
HĐND

11/07/2007

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách 
năm 2006.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

8
Nghị 
quyết

15/2007/NQ-
HĐND

11/07/2007

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 2007.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

9
Nghị 
quyết

16/2007/NQ-
HĐND

11/07/2007

Về điều chỉnh dự toán ngân sách 
năm 2007.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

10

Nghị 
quyết

17/2007/NQ-
HĐND

11/07/2007

Về điều chỉnh bổ sung quy hoạch 
vị trí cổ động chính trị và quảng 

cáo ngoài trời trên địa bàn quận 2 
giai đoạn 2007 - 2010.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức 06/9/2023

11
Nghị 
quyết

23/2007/NQ-
HĐND

20/12/2007
Về dự toán ngân sách năm 2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

12
Nghị 
quyết

01/2008/NQ-
HĐND

11/01/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023



13
Nghị 
quyết

02/2008/NQ-
HĐND

11/01/2008

Về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 
2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

14
Nghị 
quyết

03/2008/NQ-
HĐND

11/01/2008

Về Chương trình hoạt động giám 
sát năm 2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

15
Nghị 
quyết

04/2008/NQ-
HĐND

11/07/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 
tháng cuối năm 2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

16
Nghị 
quyết

05/2008/NQ-
HĐND

11/07/2008

Về phê chuẩn điều chỉnh quyết 
toán ngân sách năm 2006.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

17
Nghị 
quyết

06/2008/NQ-
HĐND

11/07/2008

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách 
năm 2007.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

18
Nghị 
quyết

07/2008/NQ-
HĐND

11/07/2008

Về điều chỉnh dự toán ngân sách 
năm 2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

19
Nghị 
quyết

08/2008/NQ-
HĐND

11/07/2008

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

20

Nghị 
quyết

05/2006/NQ-
HĐND

07/07/2006

Về quy hoạch sử dụng đấtt đến 
năm 2010, định hướng đến năm 
2020 và kế hoạch sử dụng đât 5 
năm (2006-2010) của quận 1.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức 06/9/2023

21 53/2007/NQ- Về quyết toán ngân sách năm Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ- 06/9/2023



Nghị 
quyết

HĐND
14/12/2007

2006, tình hình thực hiện ngân 
sách quận năm 2007, dự toán thu, 
chi ngân sách quận và danh mục 

đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ Đức

22
Nghị 
quyết

56/2007/NQ-
HĐND

28/12/2007

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh năm 2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

23
Nghị 
quyết

57/2007/NQ-
HĐND

28/12/2007

Về Chương trình hoạt động giám 
sát của Hội đồng nhân dân năm 

2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

24

Nghị 
quyết

58/2007/NQ-
HĐND

28/12/2007

Về đồ án quy hoạch chung xây 
dựng (1/5.000) Cù lao Long 

Phước, phường Long Phước đến 
năm 2020.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức 30/9/2023

25
Nghị 
quyết

59/2007/NQ-
HĐND

28/12/2007

Về đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) 

quận 9 đến năm 2020.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
30/9/2023

26
Nghị 
quyết

60/2007/NQ-
HĐND

28/12/2007

Về quy hoạch phát triển mạng lưới 
các công trình giáo dục phổ thông 
trên địa bàn quận đến năm 2020.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-
HĐND ngày 22/9/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
30/9/2023

27
Nghị 
quyết

24/2008/NQ-
HĐND

24/07/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 

2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

28
Nghị 
quyết

25/2008/NQ-
HĐND

24/07/2008

Về quyết toán ngân sách năm 
2007, tình hình thực hiện ngân 

sách quận 6 tháng đầu năm 2008.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023



29
Nghị 
quyết

47/2008/NQ-
HĐND

17/12/2008

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh năm 2009.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

30

Nghị 
quyết

48/2008/NQ-
HĐND

17/12/2008

Về tình hình thực hiện ngân sách 
năm 2008, dự toán phân bổ ngân 
sách năm 2009, danh mục đầu tư 

xây dựng cơ bản năm 2009.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức 06/9/2023

31
Nghị 
quyết

49/2008/NQ-
HĐND

17/12/2008

Về Chương trình hoạt động giám 
sát của Hội đồng nhân dân quận từ 

nay đến hết nhiệm kỳ.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

32
Nghị 
quyết

01/2007/NQ-
HĐND

18/07/2007

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng 
cuối năm 2007.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

33

Nghị 
quyết

02/2007/NQ-
HĐND

18/07/2007

Về tình hình thực hiện thu chi ngân 
sách 6 tháng đầu năm 2007 và dự 
toán bổ sung ngân sách trong 6 

tháng cuối năm 2007.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức 06/9/2023

34
Nghị 
quyết

03/2007/NQ-
HĐND

18/07/2007

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách 
năm 2006.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

35
Nghị 
quyết

05/2007/NQ-
HĐND

21/12/2007

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân 
quận khóa III.

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 29/8/2023 của Hội Đồng 

Nhân dân thành phố Thủ Đức
06/9/2023

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
1. Không



B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2023

ST
T

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1 1Quyết 
định

06/2011/QĐ-
UBND

18/7/2011

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường Quận 2

Hết thời hạn có hiệu lực 04/12/2015

2 3Quyết 
định

08/2012/QĐ-
UBND

09/10/2012

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội 
Đảng bộ quận 2 lần thứ IV về Chương trình hỗ trợ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận, giai đoạn 2012 – 
2015

Hết thời hạn có hiệu lực 04/12/2015

3 4Quyết 
định

04/2013/QĐ-
UBND

 22/02/2013

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 
Quận 2

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định 01/2016/QĐ-
UBND ngày 12/10/2016

20/10/2016

4 7Quyết 
định

16/2008/QĐ-
UBND 

20/5/2008

Về việc thành lập Phòng Lao động Thương binh và 
Xã hội Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 05/2017/QĐ-
UBND ngày 14/8/2017

22/8/2017

5 8Quyết 
định

29/2009/QĐ-
UBND

09/12/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tư pháp Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 03/2016/QĐ-
UBND ngày 18/11/2016

26/11/2016

6 1
0
Quyết 
định

30/2009/QĐ-
UBND

 09/12/2009

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND
ngày 09/12/2009 Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Thanh tra Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 03/2017/QĐ-
UBND ngày 21/4/2017

28/4/2017



7 1
1
Quyết 
định

04/2010/QĐ-
UBND

01/03/2010

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND
01/03/2010 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
động của phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 08/2017/QĐ-
UBND ngày 23/11/2017

30/11/2017

8 1
2
Quyết 
định

05/2010/QĐ-
UBND

09/03/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Y tế Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 04/2017/QĐ-
UBND ngày 29/5/2017

06/6/2017

9 1
3
Quyết 
định

07/2010/QĐ-
UBND

12/04/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 02/2017/QĐ-
UBND ngày 01/3/2017

08/3/2017

10 1
5
Quyết 
định

09/2010/QĐ-
UBND

25/08/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 09/2018/QĐ-
UBND ngày 26/10/2018

03/11/2018

11 1
6
Quyết 
định

12/2010/QĐ-
UBND

28/12/2010

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 07/2017/QĐ-
UBND ngày 23/11/2017

30/11/2017

12 1
8
Quyết 
định

07/2011/QĐ-
UBND

25/02/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 08/2018/QĐ-
UBND ngày 19/01/2018

27/1/2018

13 2
0
Quyết 
định

11/2011/QĐ-
UBND 

12/08/2011

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 
động Quận ủy Quận 9 về thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV về chương trình cải 
cách hành chính giai đoạn 2011-2015

Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2015

14 2
1
Quyết 
định

03/2013/QĐ-
UBND

04/07/2013

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Nội vụ Quận 9

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 02/2016/QĐ-
UBND ngày 20/10/2016

28/10/2016

15 2Quyết 05/2013/QĐ- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh 
Hết hiệu lực, thay thế bởi 03/11/2018



3định UBND
01/10/2013

viện Quận 9 Quyết định 09/2018/QĐ-
UBND ngày 26/10/2018

16 2
4
Quyết 
định

1420/2007/Q
Đ-UBND  

18/06/2007

Về việc ban hành quy chế bảo vệ Bí mật Nhà nước 
của Văn phòng HĐND-UBND quận Thủ Đức

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định 07/2017/QĐ-
UBND ngày 20/12/2017

28/12/2017

17 Quyết 
định

1594/2007/Q
Đ-UBND 

24/07/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề 
kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ 
Đức giai đoạn 2007-2008

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định 4730/QĐ-
UBND ngày 25/7/2014

02/8/2014

18 Quyết 
định

1420/2008/Q
Đ-UBND 

21/07/2008

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2004 - 
2009

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 4730/QĐ-
UBND ngày 25/7/2014

02/8/2014

19 Quyết 
định

19/2010/QĐ-
UBND

01/09/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 
16/01/2017

23/01/2017

20 Quyết 
định

05/2011/QĐ-
UBND

01/06/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Bệnh viện quận Thủ Đức

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 
16/01/2017

23/01/2017

21 Quyết 
định

04/2012/QĐ-
UBND

27/06/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
quận Thủ Đức

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 
16/01/2017

23/01/2017

22 Quyết 
định

06/2012/QĐ-
UBND

12/12/2012

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân 
dân quận Thủ Đức

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 
16/01/2017

23/01/2017



23 Nghị 
quyết

10/2007/NQ-
HĐND

04/05/2007

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định 
hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 
năm (2006 - 2010) của Quận 2 và các phường Bình 
An, Bình Khánh, An Phú, Thảo Điền, Bình Trưng 
Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái (trừ 
phường An Lợi Đông, An Khánh, Thủ Thiêm thuộc 
dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm)

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND ngày 19/8/2016

26/8/2016

24 Nghị 
quyết

12/2007/NQ-
HĐND

11/07/2007

Về bổ sung nội dung tiêu đề và đoạn đầu Điều 1 của 
Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 
năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận khóa III tại 
kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường)

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND ngày 19/8/2016

26/8/2016

25 Nghị 
quyết

20/2008/NQ-
HĐND

26/12/2008

Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch 
sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 2 và các 
phường Bình An, Bình Khánh, An Phú, Thảo Điền, 
Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi, 
Cát Lái (trừ phường An Lợi Đông, An Khánh, Thủ 
Thiêm và một phần phường Bình An, Bình Khánh 
thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm)

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND ngày 19/8/2016

26/8/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ
1 Không



C. VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC NĂM 2023

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực Ghi chú

I.  NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

1 Nghị 
quyết

01/2023/NQ-HĐND  
29/8/2023

Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhândân Quận 2, Quận 9 và 
quận Thủ Đức ban hành đã hết thời gian thực hiện 29/8/2023

2 Nghị 
quyết

02/2023/NQ-HĐND 
22/9/2023

Bãi bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 30/9/2023

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

1 Quyết 
định

04/2007/QĐ-UBND 
22/6/2007

Quy trình bồi thường bốc mộ cải táng, di dời mồ mã trong phạm 
vi giải tỏa triển khai thực hiện các dự án có nguồn vốn ngân sách 

trên địa bàn Quận 2
29/6/2007

2 Quyết 
định

03/2009/QĐ-UBND
07/7/2009

Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại 
và tái định cư các dự án có nguồn vốn ngân sách thực hiện trên 

địa bàn Quận 2
14/7/2009

3 Quyết 
định

05/2009/QĐ-UBND 
26/8/2009

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 
thiệt hại và tái định cư dư án Khu đô thị mới Thủ Thiêm 03/9/2009

4 Quyết 
định

04/2012/QĐ-UBND
14/3/2012

Về thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 07 
tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành thủ tục, 
quy trình liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trên địa bàn Quận 2

22/3/2012

5 Chỉ thị 05/2012/CT-UBND Về thực hiện quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 02/7/2012



25/6/2012 của Thủ Tướng Chính phủ Về chế độ, chính sách đối tượng tham 
gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở 

Campuchia, giúp bạn Lào phục viên, xuất ngũ, thôi việc sau ngày 
30/4/1975

6 Quyết 
định

06/2008/QĐ-UBND
20/3/2008

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố 
đối với phường Long Thạnh Mỹ 28/3/2008

7 Quyết 
định

07/2008/QĐ-UBND
20/3/2008

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố 
đối với phường Long Trường 28/3/2008

8 Quyết 
định

09/2008/QĐ-UBND
20/3/2008

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố 
đối với phường Long Bình 28/3/2008

9 Quyết 
định

10/2008/QĐ-UBND
20/3/2008

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố 
đối với phường Trường Thạnh 28/3/2008

10 Quyết 
định

01/2009/QĐ-UBND 
16/02/2009

Về ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9 24/02/2009

11 Quyết 
định

02/2009/QĐ-UBND
11/02/2009

Về việc thành lập Tổ dân phố mới thuộc khu phố Thái Bình II tại 
phường Long Bình 19/2/2009

12 Quyết 
định

03/2009/QĐ-UBND
20/02/2009

Về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 1 và Khu phố 3 thuộc 
phường Tăng Nhơn Phú B 28/02/2009

13 Quyết 
định

05/2009/QĐ-UBND 
06/03/2009

Về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 2 thuộc phường Tăng 
Nhơn Phú B 14/3/2009

14 Quyết 
định

11/2009/QĐ-UBND
24/04/2009

Về chia tách, sắp xếp lại Khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn 
Phú B, Quận 9 02/5/2009

15 Quyết 
định

23/2009/QĐ-UBND
12/08/2009

Về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 1, Khu phố 4 và Khu 
phố 5 thuộc phường Phước Long B 20/8/2009

16 Quyết 
định

01/2010/QĐ-UBND
07/01/2010

Về việc thu hồi và hủy bỏ văn bản 15/01/2010



17 Quyết 
định

06/2010/QĐ-UBND
22/03/2010

Về việc bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực 
do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành trong năm 2009 30/3/2010

18 Quyết 
định

09/2012/QĐ-UBND
14/08/2012

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về Ban 
hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9 22/8/2012

19 Quyết 
định

11/2012/QĐ-UBND
21/12/2012

Về việc bãi bỏ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 
năm 2007 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thương mại - 

dịch vụ Quận 9 đến năm 2010
29/12/2012

20 Quyết 
định

02/2013/QĐ-UBND
14/03/2013

Về việc bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân 
Quận 9 ban hành 22/3/2013

21 Quyết 
định

04/2016/QĐ-UBND 
19/12/2016

Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND 27/12/2016

22 Quyết 
định

01/2017/QĐ-UBND 
12/01/2017

V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 
Quận 9 20/01/2017

23 Quyết 
định

02/2018/QĐ-UBND
06/04/2018

Về việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân Quận 9 17/4/2018

24 Quyết 
định

09/2018/QĐ-UBND 
18/10/2018

Về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về Quy chế 
tổ chức và hoạt động của các cơ quan không phải là cơ quan 

chuyên môn của Ủy ban nhân dân Quận 9
26/10/2018

25 Quyết 
định

11/1998/QĐ-UB-VX
07/01/1998

V/v thành lập Trường Tỉểu học Hiệp Bình Phước 07/01/1998

26 Quyết 
định

12/1998/QĐ-UB-VX 
07/01/1998

V/v thành lập Trường Trung học cơ sở Hiệp Bình 07/01/1998

27 Quyết 
định

530/2005/QĐ-
UBND

01/07/2005

Về việc Công nhận Tổ dân phố chia tách thành lập mới
01/7/2005

28 Quyết 940/2006/QĐ- Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 22/7/2006



định UBND
14/07/2006

1/500.

29 Quyết 
định

240/2007/QĐ-
UBND

16/01/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới
16/01/2007

30 Quyết 
định

241/2007/QĐ-
UBND

16/01/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới
16/01/2007

31 Quyết 
định

242/2007/QĐ-
UBND

16/01/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới
16/01/2007

32 Quyết 
định

243/2007/QĐ-
UBND

16/01/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới
16/01/2007

33 Quyết 
định

244/2007/QĐ-
UBND 16/01/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới 16/01/2007

34 Quyết 
định

245/2007/QĐ-
UBND

16/01/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới
16/01/2007

35 Quyết 
định

1617/2007/QĐ-
UBND

27/07/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 8, 
phường Linh Đông 05/8/2007

36 Quyết 
định

1654/2007/QĐ-
UBND

07/8/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 8, 
phường Linh Trung 15/8/2007

37 Quyết 
định

2030/2007/QĐ-
UBND

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 2, 
phường Hiệp Bình Chánh 11/10/2007



03/10/2007

38 Quyết 
định

2031/2007/QĐ-
UBND

03/10/2007

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 8, 
phuòng Hiệp Bình Chánh 11/10/2007

39 Quyết 
định

202/2008/QĐ-
UBND

25/01/2008

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 3, 
phường Linh Chiểu 02/02/2008

40 Quyết 
định

203/2008/QĐ-
UBND

25/01/2008

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, 
phường Linh Chiểu 02/02/2008

41 Quyết 
định

204/2008/QĐ-
UBND

25/01/2008

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, 
phường Linh Chiểu 02/02/2008

42 Quyết 
định

350/2008/QĐ-
UBND

15/02/2008

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Chánh 23/02/2008

43 Quyết 
định

994/2008/QĐ-
UBND 30/05/2008

Về việc sắp xếp lại các tổ dân phố thuộc khu phố 3, phường Tam 
Bình 07/6/2008

44 Quyết 
định

1565/2008/QĐ-
UBND

12/08/2008

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, 
phường Hiệp Bình Phước 20/8/2008

45 Quyết 
định

1567/2008/QĐ-
UBND 12/08/2008

Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thuộc khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Phước 20/8/2008

46 Quyết 
định

1568/2008/QĐ-
UBND

12/08/2008

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Phước 20/8/2008

47 Quyết 1566/2008/QĐ- Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, 20/8/2008



định UBND 12/08/2008 phường Hiệp Bình Phước

48 Quyết 
định

04/2009/QĐ-UBND
03/03/2009

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh 11/03/2009

49 Quyết 
định

05/2009/QĐ-UBND
03/03/2009

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh 11/3/2009

50 Quyết 
định

06/2009/QĐ-UBND
03/03/2009

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 9, phường 
Hiệp Bình Chánh 11/3/2009

51 Quyết 
định

24/2009/QĐ-UBND 
27/11/2009

Về chia tách, thành lập Tổ dân phố thuộc khu phố 7, phường 
Hiệp Bình Chánh 05/12/2009

52 Quyết 
định

24/2009/QĐ-UBND 
27/11/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 7, phường 
Hiệp Bình Chánh 05/12/2009

53 Quyết 
định

22/2010/QĐ-UBND
07/10/2010

Về việc chỉa tách, thành lập tổ dân phố 2, tổ dân phố 2A, tổ dân 
phố 3 thuộc khu phố 2 phường Bình Chiểu 15/10/2010

54 Quyết 
định

28/2010/QĐ-UBND
07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 17, tổ dân phố 21 thuộc 
khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010

55 Quyết 
định

16/2010/QĐ-UBND
25/08/2010

Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại 
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong lĩnh vực xây dựng. 02/9/2010

56 Quyết 
định

23/2010/QĐ-UBND
07/10/2010

Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 5, tổ dân phố 5A, tổ dân 
phố 5B, tổ dân phố 5C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010

57 Quyết 
định

24/2010/QĐ-UBND
07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 8, tổ dân phố 8B thuộc 
khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010

58 Quyết 
định

25/2010/QĐ-UBND
07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 10, tổ dân phố 10A thuộc 
khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010

59 Quyết 
định

26/2010/QĐ-UBND
07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 12, tổ dân phố 12A thuộc 
khu phố 2, phường Bình Chỉểu 15/10/2010



60 Quyết 
định

27/2010/QĐ-UBND  
07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19A, tổ dân phố 19B, tổ 
dân phố 19C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010

61 Quyết 
định

30/2010/QĐ-UBND
29/10/2010

Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 23, 24 và 25 thuộc khu phố 4, 
phường Hiệp Bình Chánh 06/11/2010

62 Quyết 
định

07/2011/QĐ-UBND
07/12/2011

Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 19, tổ dân phố 19A thuộc 
khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh 15/12/2011

63 Quyết 
định

08/2011/QĐ-UBND 
07/12/2011

Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 21, tổ dân phố 21A thuộc 
khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh 15/12/2011

64 Quyết 
định

09/2011/QĐ-UBND 
07/12/2011

Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 23, tổ dân phố 23B thuộc 
khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh 15/12/2011

65 Quyết 
định

01/2012/QĐ-UBND
16/01/2012

về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A thuộc 
khu phố 4, phường Tam Bình 24/02/2012

66 Quyết 
định

02/2012/QĐ-UBND
16/01/2012

về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 4, tổ dân phố 4A thuộc 
khu phố 4, phường Tam Bình 24/02/2012

67 Quyết 
định

05/2012/QĐ-UBND 
19/11/2012

Về việc bãi bỏ văn bản 27/11/2012

68 Quyết 
định

01/2013/QĐ-UBND
22/01/2013

Về việc bãi bỏ văn bản
30/01/2013

69 Quyết 
định

02/2013/QĐ-UBND 
06/02/2013

Về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức 14/02/2013

70 Quyết 
định

03/2013/QĐ-UBND 
21/05/2013

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A thuộc 
khu phố 4, phường Linh Chiểu 29/5/2013

71 Quyết 
định

01/2017/QĐ-UBND 
16/01/2017

Về việc bãi bỏ văn bản 24/01/2017

72 Quyết 04/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản 15/8/2017



định 08/8/2017

73 Quyết 
định

07/2017/QĐ-UBND 
20/12/2017

Về việc bãi bỏ văn bản 27/12/2017

74 Quyết 
định

01/2019/QĐ-UBND 
15/01/2019

Về việc  bãi bỏ văn bản 22/01/2019

75 Quyết 
định

03/2019/QĐ-UBND 
28/11/2019

Về việc bãi bỏ văn bản 06/12/2019

76 Quyết 
định

01/2019/QĐ-UBND 
29/5/2019

Về việc bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
dân Quận 9 05/6/2019

77 Quyết 
định 

02/2019/QĐ-UBND 
11/12/2019

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành 23/12/2019

78 Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
29/7/2020

Bãi bỏ Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của 
Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên 

địa bàn Quận 9

07/8/2020

79 Quyết 
định

01/2021/QĐ-UBND 
05/11/2021

Về việc bãi bỏ 114 văn bản quy phạn của UBND quận 2, 9, thủ 
đức ban hành 13/11/2021

80

Quyết 
định 01/2022/QĐ-UBND 

02/12/2022

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 
21/5/2008 do UBND Quận 9 ban hành Quy định vê phân cấp 

quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm 

bao kinh phí hoạt động trên địa bàn quận 9

10/12/2022

Tổng số: 82 văn bản quy phạm pháp luật
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